
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 116/2015/TT-BTC Hà nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015 

THÔNG Tư 

Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ĨSO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

Căn cứ Nghị định sỗ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lỷ chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quoc gia TCVNISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tô chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Quy định công tác quản lý 
tài chính đoi với việc tuẽ vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thông 
quản lỷ chất lượng theo Tiêu chuan quốc gia TCVN ĨSO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan, to chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này quy định công tác quản lý tài chính đối với các hoạt động: 
tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi tắt là Hệ thống 
quản lý chất lượng); tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận 
phối họp kiểm tra và các hoạt động khác có liên quan đã được quy định tại 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
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việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg). 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước quy định 
tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là cơ 
quan); 

b) Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện hoạt động tư vấn 
xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan; 

c) Tổ chức chứng nhận được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành); ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thuê 
để phối họp kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản 
lý chất lượng tại cơ quan thuộc Bộ, ngành, địa phương; 

d) Cơ sở đào tạo về tư vấn, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng đối 
với chuyên gia tư vấn, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn, đánh giá Hệ thống 
quản lý chất lượng tại các cơ quan; 

đ) Đơn vị chủ trì thực hiện của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh; 

e) Các cơ quan quản lý và các tố chức, cá nhân liên quan. 
3. Khuyến khích các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 2 Quyết định 

số 19/2014/QĐ-TTg thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng và duy trì cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của đơn vị mình theo quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 
a) Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

b) Nguồn tài trợ, viện trợ; 

c) Các nguồn thu hợp pháp khác của các Bộ, ngành, địa phương. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 3. Nội dung chi 
1. Nội dung chi do các cơ quan thực hiện: 

a) Chi xây dựng các mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng (sau 
đây gọi tắt là mô hình khung); 

2 



b) Chi tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm, khảo sát, thống kê 
về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào các cơ quan; 

c) Chi văn phòng phẩm, vật tư, công tác phí, thuê tài sản (nếu có); 

d) Chi đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 
tiến, mở rộng và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng; 

đ) Chi biên soạn tài liệu hướng dẫn, các quy trình giải quyết công việc; 

e) Chi hoạt động đánh giá nội bộ; 

g) Chi duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất 
lượng; 

h) Chi các hoạt động trực tiếp triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

i) Chi hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; 

k) Chi hoạt động kiểm tra xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, 
mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm: 

- Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bổ và duy 
trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng, áp 
dụng, công bổ và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất 
lượng (nếu có); 

- Hội nghị, hội thảo chuyên đề để triển khai các hoạt động kiểm tra; 

- Công tác phí, thuê phương tiện đi lại (nếu có) cho hoạt động kiểm tra. 

1) Các khoản chi trực tiếp khác có liên quan để thực hiện nội dung về 
xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện và kiểm tra 
Hệ thống quản lý chất lượng. 

2. Nội dung chi thuê tư vấn để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất lượng trong cơ 
quan trước khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; 

b) Thực hiện việc đào tạo, bao gồm: 

- Đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Đào tạo cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết 
công việc; 

- Đào tạo đánh giá nội bộ. 

c) Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc 
để áp dụng trong cơ quan; hướng dẫn xây dựng mở rộng phạm vi áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng, bảo đảm toàn bộ thủ tục hành chính được đưa vào 
áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi tắt là xây dựng mở 



rộng Hệ thống quản lý chất lượng); 

d) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc 
phục, duy trì, cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng. 

Điều 4ế Khung mức chi 

Các nội dung chi thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố, 
duy trì, cải tiến, mở rộng và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng, tuyên 
truyền, đào tạo, kiếm tra, thuê tố chức chứng nhận phối hợp kiểm tra của các 
cơ quan được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế độ công 
tác phí, hội nghị, hội thảo, chi đào tạo bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, kiểm tra, 
tuyên truyền, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, mua sắm hàng hóa, 
trang thiết bị, thuê phương tiện đi lại, ...) và một số nội dung chi đặc thù được 
thực hiện theo quy định sau: 

1. Mức chi đối với các cơ quan không có mô hình khung: 

a) Đối với các Bộ, ngành: 

- Chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn: 

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức 
chi tối đa 100 triệu đồng/01 cơ quan. 

+ Đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức 
chi tối đa 65 triệu đồng/01 cơ quan. 

- Chi hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây 
dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến; kinh phí cho hoạt động kiểm 
tra): 

+ Lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 130 
triệu đồng/01 cơ quan. 

+ Xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 100 
triệu đồng/01 cơ quan. 

Trong đó: mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để 
áp dụng tại cơ quan là 2,5 triệu đồng/01 quy trình. 

b) Đối với cơ quan cấp Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và tương đương: 

- Chi hoạt động thuê tổ chức tư vấn: 

+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng: mức 
chi tổ i đa 80 triệu đồng/01 cơ quan. 

+ Đối với cơ quan xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng: mức 
chi tối đa 50 triệu đồng/01 cơ quan. 

- Chi hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây 
dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến; kinh phí cho hoạt động kiểm 
tra): 


